
TT Họ và Tên Ngày sinh Xếp lớp Lớp chi tiết

1 Trần Hà Anh 18-06-05 Học giai đoạn chuyên ngành

2 Nguyễn Danh Nghị 17-10-05 Học giai đoạn chuyên ngành

3 Nguyễn Hà Vi 19-09-06 Học giai đoạn chuyên ngành

4 Nguyễn Minh Việt 14-02-04 Học giai đoạn chuyên ngành

5 Phan Hương Thu 09-09-05 Lớp Digital Marketing

6 Tô Hà Vy 25-02-04 Lớp Digital Marketing

7 Nguyễn Minh Giang 19-03-05 Học môn cơ sở năm 1

8 Vũ Duy Hưng 02-07-05 Học môn cơ sở năm 1

9 Đỗ Thế Anh 09-12-05 Học tiếng Anh cấp độ 2 I20 S1

10 Ngô Minh Đức 13-05-05 Học tiếng Anh cấp độ 2 I20 S1

11 Đỗ Minh Hà 08-02-05 Học tiếng Anh cấp độ 2 I20 S1

12 Trịnh Quang Huy 12-05-03 Học tiếng Anh cấp độ 2 I20 S1

13 Trần Thị Khánh Huyền 18-12-05 Học tiếng Anh cấp độ 2 I20 S1

14 Nguyễn Hoàng Lâm 07-04-05 Học tiếng Anh cấp độ 2 I20 S1

15 Đỗ Thị Khánh Linh 22-09-05 Học tiếng Anh cấp độ 2 I20 S1

16 Ngụy Gia Linh 14-11-05 Học tiếng Anh cấp độ 2 I20 S1

17 Phạm Anh Ngọc 18-02-04 Học tiếng Anh cấp độ 2 I20 S1

18 Lương Mai Nhi 15-01-05 Học tiếng Anh cấp độ 2 I20 S1

19 Trần Phạm Hương Nhi 12-09-05 Học tiếng Anh cấp độ 2 I20 S1

20 Đào Mai Phương 24-03-03 Học tiếng Anh cấp độ 2 I20 S1

21 Phạm Hà Anh Quân 18-02-05 Học tiếng Anh cấp độ 2 I20 S1

22 Nguyễn Tố Quyên 02-08-05 Học tiếng Anh cấp độ 2 I20 S1

23 Hoàng Trung Thành 17-02-03 Học tiếng Anh cấp độ 2 I20 S1

24 Hà Phương Thảo 17-04-05 Học tiếng Anh cấp độ 2 I20 S1



TT Họ và Tên Ngày sinh Xếp lớp Lớp chi tiết

25 Bùi Thị Kim Thúy 28-06-05 Học tiếng Anh cấp độ 2 I20 S1

26 Bùi Trọng Tín 27-12-03 Học tiếng Anh cấp độ 2 I20 S1

27 Hoàng Gia Trưởng 09-10-05 Học tiếng Anh cấp độ 2 I20 S1

28 Lê Phương Uyên 10-07-05 Học tiếng Anh cấp độ 2 I20 S1

29 Lê Yến Vy 07-01-05 Học tiếng Anh cấp độ 2 I20 S1

30 Võ Nguyễn Như Ý 29-04-05 Học tiếng Anh cấp độ 2 I20 S1

31 Nguyễn Phương Uyên 26-09-05 Học tiếng Anh cấp độ 4


